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1 Nguyễn Thị Oanh 1970 1998 2001 x Hiệu trưởng 983895239 THCB A2 ĐHSPMN TCSPMN Hiệu trưởng:
QL chung các
HĐ trong ngày

Cùng GV tổ
chức 2giờ/

tuần

2

Nguyễn Thị Diệu 1984 2007

2008 x P. Hiệu trưởng `0975313169 THCB B1 ThSQLGD TCSPMN

Phó HT phụ
trách GD,QL trẻ
giờ trưa khu 1

Phụ trách
điểm Áng
Sơn, cùng
GV tổ chức
4giờ/ tuần

3

Hoàng Thị Nụ 1982 2000

2003 x P. Hiệu trưởng 983622516 THCB B ĐHSPMN TCSPMN

Phó HT phụ
trách ND, QL

trẻ giờ trưa khu
2

Phụ trách
điểm Phủ
Niệm 1,
cùng GV tổ
chức 4giờ/
tuần

4 Vũ Phương Liên 1987 2014 2020 x Giáo viên 904398976 A B ĐHSPMN TCSPMN GV NT lớp D1
- thực hiện

CS,ND,GD trẻ
trong ngày

Phủ Niệm 1

5 Hoàng Thị Thùy 1993 2011 2018 x Giáo viên 375065499 B B ĐHSPMN TCSPMN

6 Nguyễn Thị Năm 1987 2011 2018 x Giáo viên 934643087 THCB A2 ĐHSPMN TCSPMN

7 Phạm Thị Hoa
1990 2011 2015 x Giáo viên 986298400 B B ĐHSPMN TCSPMN GV NT lớp D2

- thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày

Tổ trưởng
khối NT

3 giờ/ tuần

8 Hoàng Thị Thu Trang 1996 2019 x Giáo viên 373548493 THCB B ĐHSPMN TCSPMN

9 Hoàng Thị Phương 1990 2011 2019 x Giáo viên 969125592 B B ĐHSPMN TCSPMN

10 Nguyễn Thị Tuyết 1982 2008 2010 x Giáo viên 379348327 THCB B ĐHSPMN TCSPMN
GV NT lớp D3

- thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày

Áng Sơn
11 Nguyễn Thị Thúy 1990 2014 x Giáo viên 356226965 B B ĐHSPMN TCSPMN

12 Phạm Thị Hường 1994 2015 2017 x Giáo viên 383344105 B B ĐHSPMN TCSPMN
GV lớp 3C1 -

thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày

Tổ trưởng
khối 3T

3 giờ/ tuần

Phủ Niệm 1

13 Đỗ Thị  Hiền
1992

2017 x Giáo viên 986329209 B B CĐSPMN TCSPMN

14 Vũ Thị Dung
1996 2019 2023 x Giáo viên 972170496 B B ĐHSPMN TCSPMN

GV lớp 3C2 -
thực hiện

CS,ND,GD trẻ
trong ngày

15 Vũ Thị Thắm 1986 2009 2022 x Giáo viên 379269450 B B ĐHSPMN TCSPMN

16 Hoàng Thị Mỹ
1985 2010 2015 x Giáo viên 934345269 B B ĐHSPMN TCSPMN

GV lớp 3C3 -
thực hiện

CS,ND,GD trẻ
trong ngày

17 Đào Thị Thu Ngân 1984 2011 2015 x Giáo viên 976970985 B B ĐHSPMN TCSPMN

18 Nguyễn Thị Hương 1987 2011 2018 x Giáo viên 963285263 B B ĐHSPMN TCSPMN
GV lớp 3C4 -

thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày

Áng Sơn
19 Phùng Thị Luyện 1989 2008 2014 x Giáo viên 836141989 B B ĐHSPMN TCSPMN



20 Nguyễn Thị Ngọc
1988 2015 2013 x Giáo viên 938666383 THCB B ĐHSPMN TCSPMN GV  lớp 4B1 -

thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày

Tổ trưởng
khối 4T

3 giờ/ tuần

Phủ Niệm 1

Vũ Thị Thành
1991 2013 x Giáo viên CĐSPMN CĐSPMN

HĐ từ
01/12/2024

21 Bùi Thị  Thương 1988 2014 x Giáo viên 329321308 B B ĐHSPMN TCSPMN

22 Nguyễn Thị Lương 1990 2013 2015 x Giáo viên 364470785 B, THCB B ĐHSPMN CĐSPMN
GV  lớp 4B2 -

thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày
23 Nguyễn T.Thu Hoàn 1987 2016 x Giáo viên 342630163 B, THCB B ĐHSPMN TCSPMN

24 Hoàng Thị Thảnh 1976 2002 2011 x Giáo viên 3362727804 B B CĐSPMN TCSPMN
GV  lớp 4B3 -

thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày
25 Hoàng T.Thanh Thắm 1991 2013 2019 x Giáo viên 349358696 B, THCB B ĐHSPMN CĐSPMN

26 Bùi Thị Tố Nga 1984 2002 2005 x Giáo viên 866932476 B B ĐHSPMN TCSPMN
GV  lớp 4B4 -

thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày

TBTTND 2 giờ/ tuần

27 Hoàng Thị Tươi 1995 2016 2020 x Giáo viên 962479445 THCB B ĐHSPMN CĐSPMN

28 Đoàn Thị Thu Hiền 1990 2011 2012 x Giáo viên 971904016 B B CĐSPMN TCNĂ
GV  lớp 4B5 -

thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày

Áng Sơn
29 Nguyễn Thu Huyền 1993 2016 x Giáo viên 336050772 A B ĐHSPMN ĐHSPMN

30 Nguyễn Việt Anh
1993 2012 2018 x Giáo viên 981570193 B B ĐHSPMN TCSPMN

GV  lớp 5A1 -
thực hiện

CS,ND,GD trẻ
trong ngày

Phủ Niệm 1

31 Hoàng Thị Hồng Hà 1979 2000 2014 x Giáo viên 796395058 B B ĐHSPMN TCSPMN

32 Hoàng Thị Huyền 1981 2008 2012 x Giáo viên 777244355 B B ĐHSPMN TCSPMN
GV  lớp 5A2 -

thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày
33 Đào Thị Liễu 1992 2012 2017 x Giáo viên 917815866 B B ĐHSPMN TCSPMN

34 Nguyễn Thị Vân 1990 2010 2017 x Giáo viên 396647682 B B ĐHSPMN TCSPMN
GV  lớp 5A3 -

thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày
35 Ngô Thị Hạnh 1974 2000 2012 x Giáo viên 376460182 B B ĐHSPMN TCSPMN CTCĐ 2 giờ/ tuần

36 Phùng Thị Quyên 1993 2010 2016 x Giáo viên 359857968 THCB B ĐHSPMN TCSPMN
GV  lớp 5A4 -

thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày
37 Đặng Thị Khuya 1985 2005 2009 x Giáo viên 782180822 B B ĐHSPMN TCSPMN

38 Phạm Thị Thịnh 1981 2003 2012 x Giáo viên 904403115 THCB B ĐHSPMN TCSPMN
GV  lớp 5A5 -

thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày

Tổ trưởng
khối 5T

3 giờ/ tuần

Áng Sơn
39 Hoàng Phương Thúy 1992 2010 2018 x Giáo viên 0367330192 B B ĐHSPMN TCSPMN

40 Hoàng T.Minh Thương 1992 2011 2016 x Giáo viên 386729241 B B ĐHSPMN TCSPMN
GV  lớp 5A6 -

thực hiện
CS,ND,GD trẻ

trong ngày
41 Bùi Thị Oanh 1987 2011 2023 x Giáo viên 842180287 B B ĐHSPMN TCSPMN

42 Hoàng Thị The 1982 2005 2012 x Nhân viên NĂ 394316289 CĐNĂ TCNĂ

Cô nuôi: Thực
hiện nhiệm vụ
nấu ăn, Vệ sinh
bếp, kết hợp lao
động khi trường

phân công

Phủ Niệm 1

43 Nguyễn Thị Thu Hải 1983 2013 x Nhân viên NĂ 0978191908 B B CĐNĂ TCNĂ

44 Ngô Thị Cúc 1988 2014 2021 x Nhân viên NĂ 362959722 TCNĂ TCNĂ
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Cô nuôi: Thực
hiện nhiệm vụ
nấu ăn, Vệ sinh
bếp, kết hợp lao
động khi trường

phân công

Phủ Niệm 1
45 Đặng Thị Liên 1987 2010 2021 x Nhân viên NĂ 376392278 TCNĂ TCNĂ

46 Phạm Thị Liên 1984 2013 x Nhân viên NĂ 388993419 TCNĂ TCNĂ

47 Bùi Thị Hồng Vân 1992 2011 x Nhân viên NĂ 976959823 TCNĂ TCNĂ

48 Đào Thị Thảo 1984 2010 2015 x Nhân viên NĂ 979982145 TCNĂ TCNĂ

49 Hoàng Thị Dần 1982 2016 x Nhân viên NĂ 982001586 TCNĂ TCNĂ

50 Nguyễn Thị Yến 1985 2019 x Nhân viên NĂ 368253609 TCNĂ TCNĂ

Áng Sơn51 Vũ Thị Nga 1982 2001 2012 x Nhân viên NĂ 968581935 CĐNĂ TCNĂ

52 Bùi T. Hồng Nhung 1992 2018 x Nhân viên NĂ 847038648 TCNĂ TCNĂ

53 Phùng Thị Huyền 1988 2010 2018 x Nhân viên KT 0983310020 B B ĐHKT TCKT
Kế toán: Thực

hiện công tác tài
chính, phụ nấu

ăn cho trẻ khu 1

Phụ bếp
buổi sáng
bếp Phủ
Niệm 1

54 Đào Xuân Chiến 1956 2020 x
Bảo vệ Bảo vệ

Phủ Niệm 155 Đặng Văn Rô 1955 2023 x

56 Vũ Thị Đổi
1957 2017 x

Lao công Lao công
57 Nguyễn Thị Phấn 1966 2018 x

Áng Sơn
58 Nguyễn Thị Hương

1967 2023 x Bảo vệ Bảo vệ

Thái Sơn, ngày 01 tháng 12 năm 2024

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỜNG

Nguyễn Thị Diệu Nguyễn Thị Oanh
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